
 

BẢNG BÁO GIÁ 
 INTERNET CÁP QUANG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 

Kính gửi: QUÝ DOANH NGHIỆP 

Tập đoàn Công Nghiệp Viễn Thông Quân Đội xin trân trọng gửi đến Ban lãnh đão và toàn thể CB/CNV 
quý Doanh Nghiệp lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành. Viettel xin gửi đến Quý doanh nghiệp 
chương trình khuyến mại dịch vụ INTERNET CÁP QUANG dành cho Doanh nghiệp với nhiều ưu đãi 
cụ thể như sau: 

Gói cước cáp quang doanh nghiệp internet Viettel Wifi cho công ty / tổ chức (IP động): 

Tên gói Băng Thông Trong Nước (Tối thiểu-
tối đa) / Quốc Tế(tối thiểu) 

Cước trọn 
gói 

(đã VAT) 

ĐÓNG TRƯỚC 
6 THÁNG (tặng 1 

tháng) 

ĐÓNG TRƯỚC 
12 THÁNG (tặng 2 

tháng) 
PRO1 (400 – 1000Mbps) / 2Mbps 350,000đ 2,100,000 4,200,000 

PRO2 (500 – 1000Mbps) / 5Mbps 500,000đ 3,000,000 6,000,000 

PRO600 600Mbps / 2Mbps 500,000đ 3,000,000 6,000,000 

PRO1000 1000Mbps / 10Mbps 700,000đ 4,200,000 8,400,000 

MESHPRO1 (400 – 1000Mbps) / 2Mbps 400,000đ 2,400,000 4,800,000 

MESHPRO2 (500 – 1000Mbps) / 5Mbps 600,000đ 3,600,000 7,200,000 

MESHPRO600 600Mbps / 2Mbps 650,000đ 3,900,000 7,800,000 

MESHPRO1000 1000Mbps / 10Mbps 880,000đ 5,280,000 10,560,000 

 

Các gói cước internet doanh nghiệp có IP tĩnh: 

Gói cước 
khuyến mãi 

Trong nước / quốc tế Cước trọn gói 
(đã VAT) 

ĐÓNG TRƯỚC 
6 THÁNG (tặng 

1 tháng) 

ĐÓNG TRƯỚC 
12 THÁNG (tặng 2 

tháng) 
VIP200 200Mbps/ 5Mbps(1 IP Tĩnh ) 800,000 4,800,000 9,600,000 

VIP500 500Mbps/ 10Mbps(1 IP Tĩnh ) 1,900,000 11,400,000 22,800,000 

VIP600 600Mbps / 30Mbps 
(1IP Tĩnh + 1Block IP/30) 

6,600,000 39,600,000 79,200,000 

F200 N 300Mbps / 4Mbps (1 IP Tĩnh) 1,100,000 6,600,000 13,200,000 
F200 Basic 300Mbps / 8Mbps (1 IP Tĩnh) 2,200,000 13,200,000 26,400,000 
F200 Plus 300Mbps / 12Mbps (1 IP Tĩnh) 4,400,000 26,400,000 52,800,000 
F300 N 500Mbps / 16Mbps  

(1IP Tĩnh + 1Block IP/30) 6,050,000 36,300,000 72,600,000 

F300 Basic 500Mbps / 22Mbps  
(1IP Tĩnh + 1Block IP/30) 7,700,000 46,200,000 92,400,000 

F300 Plus 500Mbps / 30Mbps  
(1IP Tĩnh + 2Block IP/30) 9,900,000 59,400,000 118,800,000 



 

F500 Basic 600Mbps /40Mbps  
(1IP Tĩnh + 2Block IP/30) 13,200,000 79,200,000 158,400,000 

F500 Plus 600Mbps /50Mbps  
(1IP Tĩnh + 2Block IP/30) 17,600,000 105,600,000 211,200,000 

F1000 Plus 1000Mbps /100Mbps 
(1IP Tĩnh + 2Block IP/30) 50,000,000 300,000,000 600,000,000 

 
Ghi chú: 

 Trang bị thiết bị trong suốt quá trình sử dụng 
 Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 tháng, 18 tháng tặng 3 tháng. 
 Phí hòa mạng 300.000đ ( Đã bao gồm VAT) 
 Lắp đặt và hỗ trợ dịch vụ nhanh chóng. Tổng đài CSKH hỗ trợ 24/24 

Thủ tục đăng ký lắp đặt FTTH Doanh Nghiệp: 

 Giấy phép kinh doanh, căn cước công dân (CMND) người đại diện pháp luật. 

 Số điện thoại và mail nhận hóa đơn cước. 

 Gói cước lắp đặt và phương án đóng trước. 

 Số điện thoại và Địa chỉ lắp đặt chi tiết. 

Chi tiết vui lòng liên hệ: 
 NV: Nguyễn Đình Cường – Phòng khách hàng Doanh Nghiệp – Viettel SME 
 Mobile: 0963 14 5353 – 0866.222.900 - Email: cuongnd16@viettel.com.vn  
 Website: https://viettelnet.vn/dang-ky-cap-quang-doanh-nghiep/ 


